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THUYẾT MINH DỰ THẢO QCVN 
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG)
______________

I.   Lý do và mục đích soát xét, sửa đổi QCVN 8:2012/BKHCN
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã hội, nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng gia tăng, đặc biệt là việc sử dụng của khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). LPG không những là nguồn nhiên liệu, nguyên liệu trong công nghiệp mà còn là nguồn năng lượng quan trọng trong đời sống sinh hoạt. LPG được sử dụng đa dạng trong công nghiệp như: nhiên liệu trong công nghiệp xử lý thực phẩm, làm giấy, làm hạt nhựa và thậm chí làm chất nổ, làm nhiên liệu để chạy turbine phát điện, làm môi chất lạnh sử dụng trong kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí, đầu vào cho công nghiệp hóa chất, hóa dầu như làm nguyên liệu để tổng hợp propylen, butylen, butadien …, Trong nông nghiệp và dân dụng, LPG được sử dụng để sấy khô nông sản, sưởi ấm, trong dân dụng sử dụng làm chất đốt, nhiên liệu cho phương tiện vận tải…. LPG là nhiên liệu có nhiệt trị cao, sạch, ít gây ô nhiễm 
môi trường, dễ thực hiện các biện pháp công nghệ, trị số Octan cao nên LPG được sử dụng làm nhiên liệu thay thế xăng, dầu. Khi cháy, LPG toả ra ít khói, hàm lượng CO thải ra thấp hơn 3 ÷ 4 lần, lượng NOx giảm 15 % đến 20 % so với xăng, dầu, nên không gây độc hại. LPG được đốt cháy hoàn toàn trong động cơ, độ ồn của động cơ thấp. LPG rất có hiệu quả kinh tế do rẻ hơn xăng khoảng 25 % - 28 % và dầu diesel 10 % - 13 %.
Cũng như Việt Nam, phần lớn lượng LPG của các nước trên thế giới đều được sử dụng làm nguồn chất đốt để sinh nhiệt gia dụng hay công nghiệp. Lượng LPG 
sử dụng cho giao thông chiếm một tỷ lệ khiêm tốn; 1 % ở Pháp, 3 % ở Mỹ và 8 % ở Nhật … Tuy nhiên một số nước có chính sách khuyến khích sử dụng LPG làm 
nhiên liệu cho ô tô nhằm mục đích giảm thiểu ô nhiễm môi trường như Hà Lan, Ý (42 %). Ở một số nước châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, để giảm thiểu ô nhiễm môi trường đô thị, chính phủ các nước này khuyến khích sử dụng LPG, tiến tới bắt buộc các xe taxi phải dùng LPG. Hiện nay toàn bộ taxi ở Hàn Quốc đều sử dụng loại nhiên liệu này.

QCVN 8:2012/BKHCN Khí dầu mỏ hóa lỏng được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2012 quy định các mức giới hạn đối với các chỉ tiêu kỹ thuật và các yêu cầu về quản lý chất lượng đối với khí dầu mỏ hóa lỏng sử dụng làm khí đốt và dùng làm nhiên liệu cho động cơ của phương tiện giao thông đường bộ, nhằm triển khai Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 Nghị định của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. Năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định 19/2016/NĐ-CP về Kinh doanh khí, thay thế Nghị định 107/2009/NĐ-CP và năm 2011 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 49/2011/QĐ-TTg về sử dụng nhiên liệu sạch nhằm bảo vệ môi trường. 
QCVN 8:2012/BKHCN được ban hành năm 2012 đã góp phần làm công tác quản lý chất lượng LPG tốt hơn, đảm bảo an toàn về mặt môi trường và sức khỏe xã hội. Tuy nhiên, với yêu cầu ngày càng khắt khe hơn về an toàn môi trường sức khỏe thì quy chuẩn này cũng cần được soát xét để cải thiện nâng cao chất lượng an toàn đối với môi trường của LPG. 
II. Cơ sở tài liệu xây dựng QCVN

1. QCVN 08:2012/BKHCN Khí dầu mỏ hóa lỏng

2. 2016 Global Fuel specifications

3. ASTM D 1835-16 Standard specification for liquefied petroleum (LP) gases
4. ISO 9162:2013 Petroleum products – Fuels (class F) – Liquefied petroleum gases – Specifications
5. MS 158:2007 Liquefied petroleum gases (LPG) – Specification

6. IS 4576:1999  Liquefied petroleum gases (LPG) – Specification
7. DPNS/DOE QS 005-A:2016 Petroleum products –Liquefied petroleum gases (LPG) as motor fuel – Specification
8. DPNS/DOE QS 005:2016 Petroleum products –Liquefied petroleum gases (LPG) – Specification
9. BS EN 589:2004 Automotive fuels – LPG – Requirements and test methods
III. Bố cục của dự thảo QCVN

III.1. Bố cục QCVN, gồm các phần chính sau


1. Quy định chung


2. Quy định kỹ thuật


3. Phương pháp thử


4. Quản lý chất lượng


5. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân


6. Tổ chức thực hiện

III.2. Nội dung DT QCVN 8:2018/BKHCN
Mục 1. Quy định chung: Xem Bảng kèm theo.
Mục 2. Quy định kỹ thuật: Xem Bảng kèm theo.
Mục 3. Phương pháp thử

Cập nhật các tiêu chuẩn phương pháp thử và bổ sung các tiêu chuẩn phương pháp thử tương ứng với các chỉ tiêu được bổ sung.

Mục 4. Quy định quản lý

Chỉnh sửa và cập nhật các nội dung cho phù hợp.

Mục 5 và 6: Cập nhật các văn bản quy định mới và chỉnh sửa nội dung phù hợp.
IV. Bảng tổng hợp quy định kỹ thuật của các tiêu chuẩn quốc gia tham khảo xây dựng QCVN

Bảng – Nội dung dự thảo QCVN 8:2018/BKHCN

	QCVN 8:2012/BKHCN
	DT QCVN 8:2018/BKHCN
	Ý nghĩa các chỉ tiêu; cơ sở tham khảo; căn cứ bổ sung, sửa đổi 

	1. Quy định chung
	1. Quy định chung
	

	1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định các mức giới hạn đối với các chỉ tiêu kỹ thuật và các yêu cầu về quản lý chất lượng đối với khí dầu mỏ hóa lỏng sử dụng làm khí đốt và dùng làm nhiên liệu cho động cơ của phương tiện giao thông đường bộ, sau đây viết tắt là LPG.
	1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn đối với các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan đến an toàn, sức khỏe, môi trường và các yêu cầu về quản lý chất lượng đối với khí dầu mỏ hóa lỏng (được viết tắt là LPG) sử dụng làm:

· Khí đốt dân dụng;

· Khí đốt công nghiệp;

· Nhiên liệu cho động cơ của phương tiện giao thông đường bộ.
	Giữ nguyên phạm vi điều chỉnh như QCVN 8:2012.

Bổ sung “mức giới hạn đối với các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan đến an toàn, sức khỏe, môi trường” ( làm rõ hơn các tiêu chí của QCVN.

	1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc nhập khẩu, sản xuất, chế biến, pha chế, phân phối và bán lẻ LPG tại Việt Nam.
	1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc nhập khẩu, sản xuất, chế biến, pha chế, 
phân phối và bán lẻ LPG tại Việt Nam.
	Giữ nguyên QCVN 8:2012

	1.3. Thuật ngữ, định nghĩa
	1.3. Thuật ngữ, định nghĩa
	

	1.3.1. Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG): Là sản phẩm hydrocacbon có nguồn gốc dầu mỏ với thành phần chính là propan (C3H8) hoặc butan (C4H10) hoặc hỗn hợp của cả hai loại này. Tại nhiệt độ, áp suất bình thường các hydrocacbon này ở thể khí và khi được nén đến một áp suất nhất định hoặc làm lạnh đến nhiệt độ phù hợp thì chúng chuyển sang thể lỏng.
	1.3.1. Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG): Là sản phẩm hydrocacbon có nguồn gốc dầu mỏ với thành phần chính là propan (C3H8), propen (C3H6) hoặc butan (C4H10), buten (C4H8) hoặc hỗn hợp của cả hai loại này. Tại nhiệt độ, áp suất bình thường các hydrocacbon này ở thể khí và khi được nén đến một áp suất nhất định hoặc làm lạnh đến nhiệt độ phù hợp thì chúng chuyển sang thể lỏng.
	Phù hợp với thực tế và quy định kỹ thuật

Tiêu chuẩn quốc gia của các nước khác cũng định nghĩa tương tự, như Malaysia MS 158:2007, Ấn độ IS 4579:1999

	1.3.2.  Propan thương phẩm: Là sản phẩm hydrocacbon có thành phần chính là propan, phần còn lại chủ yếu là các đồng phân của alkan từ C2 đến C4.
	1.3.2.  Propan thương phẩm: Là sản phẩm hydrocacbon có thành phần chính là propan, propen và phần còn lại chủ yếu là các alkan và alken từ C2 đến C4 (gồm cả các đồng phân).
	Phù hợp với thực tế và quy định kỹ thuật. Tiêu chuẩn của một số quốc gia khác cũng định nghĩa tương tự, như Malaysia MS 158:2007, Ấn độ IS 4579:1999

	1.3.3.  Butan thương phẩm: Là sản phẩm hydrocacbon có thành phần chính là butan, phần còn lại chủ yếu là các đồng phân của alkan từ C3 đến C5.
	1.3.3.  Butan thương phẩm: Là sản phẩm hydrocacbon có thành phần chính là butan, buten và phần còn lại chủ yếu là các alkan và alken từ C3 đến C5 (gồm cả các đồng phân)
	Phù hợp với thực tế và quy định kỹ thuật

Tiêu chuẩn của một số quốc gia khác cũng định nghĩa tương tự, như Malaysia MS 158:2007, Ấn độ IS 4579:1999

	1.3.4. Hỗn hợp butan và propan thương phẩm: Là hỗn hợp chủ yếu gồm butan và propan thương phẩm.
	1.3.4. Hỗn hợp butan và propan thương phẩm: Là hỗn hợp chủ yếu gồm butan thương phẩm và propan thương phẩm.
	Bổ sung “thương phẩm” cho butan để rõ ràng hơn.

	2. Quy định kỹ thuật

Quy định một bảng chỉ tiêu chất lượng cho LPG sử dụng làm khí đốt và nhiên liệu
	2. Quy định kỹ thuật

Tách riêng hai loại, LPG sử dụng làm khí đốt và LPG sử dụng làm nhiên liệu
	Tách riêng hai loại, một sử dụng làm khí đốt, một sử dụng làm nhiên liệu để quy định các mức chất lượng phù hợp với mục đích sử dụng.

	
	2.1. LPG sử dụng làm khí đốt dân dụng và khí đốt công nghiệp
	

	Áp suất hơi ở 37,8 oC, kPa, max

- Propan thương phẩm: 1430

- Butan thương phẩm: 485

- Hỗn hợp butan, propan thương phẩm: 1430 
	Áp suất hơi ở 37,8 oC, kPa, max

- Propan thương phẩm: 1430

- Butan thương phẩm: 485

- Hỗn hợp butan, propan thương phẩm: 1430
	Là số đo gián tiếp các điều kiện nhiệt độ cực thấp mà tại đó sự bay hơi ban đầu có thể xảy ra. Nó có thể được coi như là số đo bán định lượng của lượng vật liệu dễ bay hơi nhất có trong sản phẩm. Nó cũng có thể được sử dụng làm phương tiện để dự đoán áp suất lớn nhất mà có thể trải qua tại các nhiệt độ thùng nhiên liệu.

Các mức giới hạn được giữ nguyên theo QCVN 8:2012.

	Lượng cặn sau khi bay hơi 100 mL, max

Cả 3 loại: 0,05 mL
	Lượng cặn sau khi bay hơi 100 mL, max

Cả 3 loại: 0,05 mL
	là thông số nồng độ các chất hydrocacbon có thể hòa tan có trong sản phẩm mà về cơ bản bay hơi ít hơn sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng đang được lấy mẫu. Kiểm soát hàm lượng cặn rất quan trọng trong ứng dụng mà ở đó nhiên liệu được sử dụng ở dạng lỏng hoặc hệ thống cấp hơi (hơi nhiên liệu được thoát ra từ đỉnh của các bình tồn trữ chứa LPG).

Các mức giới hạn được giữ nguyên theo QCVN 8:2012. 

	Ăn mòn tấm đồng, max

Cả 3 loại: Loại 1
	Ăn mòn tấm đồng, max

Cả 3 loại: Loại 1
	Phép thử ăn mòn đồng sẽ phát hiện sự có mặt của lưu huỳnh nguyên tố và hydro sulfua, là chất có tính độc cao. Giới hạn ăn mòn đồng cũng đảm bảo rằng LPG sẽ không chứa H2S theo lượng có thể gây ra các nguy hại đến sức khỏe và an toàn.

Các mức giới hạn được giữ nguyên theo QCVN 8:2012.

	Hàm lượng lưu huỳnh tổng, mg/kg, max

- Propan thương phẩm: 185

- Butan thương phẩm: 140

- Hỗn hợp butan, propan thương phẩm: 140
	Hàm lượng lưu huỳnh tổng, mg/kg, max

- Propan thương phẩm: 140

- Butan thương phẩm: 100

- Hỗn hợp butan, propan thương phẩm: 100
	Giới hạn về hàm lượng lưu huỳnh giảm thiểu phát thải lưu huỳnh oxit và hạn chế ăn mòn tiềm ẩn do khí phát thải từ đốt cháy LPG.

Các mức giới hạn được tham khảo từ tiêu chuẩn Malaysia MS 158:2007 

	5. Hàm lượng butadien, % mol, max

Cả 3 loại: 0,5
	5. Hàm lượng butadien, % mol, max

Cả 3 loại: 0,5
	Các hợp chất dien với một lượng nhỏ khi cháy cũng có thể tạo ra hợp chất có khả năng gây ung thư.

Mức giới hạn được tham khảo từ ISO 9162:2013

	Pentan và các chất nặng hơn, % thể tích, max

- Propan thương phẩm: không quy định

- Butan thương phẩm: 2,0

- Hỗn hợp butan, propan thương phẩm: 2,0
	Pentan và các chất nặng hơn, % thể tích, max

- Propan thương phẩm: không quy định

- Butan thương phẩm: 2,0

- Hỗn hợp butan, propan thương phẩm: 2,0
	quy định tương ứng đối với butan thương phẩm và propan thương phẩm vì lý‎ do an toàn khi sử dụng sản phẩm đơn thành phần.

Các mức giới hạn được giữ nguyên theo QCVN 8:2012.

	Butan và các chất nặng hơn, % thể tích, max

- Propan thương phẩm: 2,5

- Butan thương phẩm: không quy định

- Hỗn hợp butan, propan thương phẩm: không quy định
	Butan và các chất nặng hơn, % thể tích, max

- Propan thương phẩm: 2,5

- Butan thương phẩm: không quy định

- Hỗn hợp butan, propan thương phẩm: không quy định
	

	8. Olefin, % thể tích, không lớn hơn

- khí đốt dân dụng: cả 3 loại, nhà SX phải công bố hàm lượng

- khí đốt công nghiệp: Theo sự thỏa thuận của các bên liên quan tại hợp đồng mua bán thương mại.
	8. Olefin, % thể tích, không lớn hơn

- khí đốt dân dụng: cả 3 loại, nhà SX phải công bố tiêu chuẩn hàm lượng olefin
- khí đốt công nghiệp: Theo sự thỏa thuận của các bên liên quan tại hợp đồng mua bán thương mại.
	olefin có khả năng oxy hóa cao, dễ tạo nhựa và lắng đọng, khi cháy dễ tạo muội cứng ở đầu đốt. Các quốc gia không quy định olefin đối với khí đốt dân dụng. Doanh nghiệp tự công bố hàm lượng olefin của sản phẩm.

	
	Bổ sung 9. Hàm lượng nước tự do: đạt khi thử theo phương pháp thử: ASTM 2713-15
	

	
	2.2. LPG sử dụng làm nhiên liệu cho phương tiện giao thông

Loại này chỉ quy định đối với Propan thương phẩm và hỗn hợp propan và butan thương phẩm.

Các chỉ tiêu được quy định và mức giới hạn tương tự như LPG sử dụng làm khí đốt dân dụng và khí đốt công nghiệp, ngoại trừ một số chỉ tiêu sau:
	LPG loại này được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu của động cơ đốt trong vận hành trong các điều kiện thông thường. Loại sản phẩm này ít thay đổi về thành phần và các đặc tính cháy hơn là các sản phẩm khác.

	
	Bổ sung:

3. Trị số octan mô tơ (MON), min: 89,0

Phương pháp xác định TCVN 8362:2010 (ASTM D 2598-07) Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – Phương pháp tính toán các chỉ tiêu vật lý từ phân tích thành phần.
	Chỉ tiêu đặc trưng của nhiên liệu sử dụng cho động cơ đốt trong.

Mức giới hạn được tham khảo từ tiêu chuẩn Philippin DPNS/DOE QS 005-A:2016, EC Regulation 692/2008, EC Regulation 592/2011 EN 598:2008+A1:2012

	
	5. Hàm lượng lưu huỳnh tổng, mg/kg, max. 50
	Nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khí thải cao hơn (mức 4, 5).

Mức giới hạn cho lưu huỳnh được tham khảo từ tiêu chuẩn của các nước châu Âu EN 589:2008, Úc, Nhật JIS K 2240:2013

	
	9. Olefin, % thể tích, max. 10
	Giữ nguyên mức quy định tại QCVN 8:2012


	2.2. Phụ gia

LPG lưu thông trên thị trường phải đảm bảo đã được bổ sung chất tạo mùi đặc trưng cho khí gas để nhận biết nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển và sử dụng.
	2.3. Phụ gia

LPG lưu thông trên thị trường phải đảm bảo đã được bổ sung chất tạo mùi đặc trưng cho khí gas để nhận biết nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển và sử dụng.
	Giữ nguyên theo QCVN 8:2012

	3. Phương pháp thử
	3. Phương pháp thử
	

	3.1. Lấy mẫu

Mẫu để xác định các chỉ tiêu quy định trong Quy chuẩn này được lấy theo TCVN 8355:2010 (ASTM D 1265-05) 
	3.1. Lấy mẫu

Mẫu để xác định các chỉ tiêu quy định trong Quy chuẩn này được lấy theo TCVN 8355:2010 (ASTM D 1265-05) 
	Giữ nguyên theo QCVN 8:2012

	
	Bổ sung TCVN 8362:2010 (ASTM D 2598-07) Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – Phương pháp tính toán các chỉ tiêu vật lý từ phân tích thành phần.
	Để xác định MON

	
	Bổ sung ASTM D 2713-15 Standard Test Method for Dryness of Propane (Valve Freeze Method) [Phương pháp xác định độ khô của propan (phương pháp van Freeze)]
	Để xác định nước

	
	Bỏ TCVN 8363:2010 (ASTM D 2784-06)
	Do phương pháp này đã bị hủy bỏ bởi ASTM, không có phương pháp thay thế.

	4. Quy định quản lý
	4. Quy định quản lý
	

	4.1. LPG nhập khẩu, sản xuất, chế biến, pha chế phải được đánh giá sự phù hợp với các quy định liên quan tại Mục 2 của Quy chuẩn này trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường. 

4.2. Việc đánh giá sự phù hợp với Quy chuẩn do tổ chức giám định hoặc tổ chức chứng nhận được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định hoặc thừa nhận thực hiện.

Việc chỉ định hoặc thừa nhận tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp và Thông tư số 11/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN

4.3. Các phương thức đánh giá sự phù hợp và nguyên tắc áp dụng đối với LPG được quy định như sau:

a) Việc đánh giá sự phù hợp của LPG với các quy định kỹ thuật của Quy chuẩn này được thực hiện theo một trong các phương thức được quy định tại Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ như sau:

Phương thức 5: “Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất”, hoặc

Phương thức 7: “Thử nghiệm mẫu đại diện, đánh giá sự phù hợp của lô sản phẩm, hàng hóa”. 

b) LPG sản xuất, chế biến, pha chế trong nước sau khi được đánh giá sự phù hợp với các quy định tại Quy chuẩn này theo một trong các phương thức đánh giá sự phù hợp nêu trên phải công bố hợp quy theo quy định tại Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

c) LPG nhập khẩu sau khi đã được đánh giá sự phù hợp với các quy định kỹ thuật tại Quy chuẩn này phải đăng ký‎ kiểm tra chất lượng tại cơ quan kiểm tra theo quy định tại Thông tư 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

LPG nhập khẩu đã thực hiện việc kiểm tra chất lượng tại cơ quan kiểm tra theo quy định tại Thông tư 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009, không phải thực hiện công bố hợp quy theo quy định tại Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007.

4.4. LPG lưu thông trên thị trường phải đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Quy chuẩn này và phù hợp với tiêu chuẩn do nhà cung cấp (nhập khẩu, sản xuất, chế biến) công bố áp dụng.

LPG lưu thông trên thị trường phải đảm bảo đã được bổ sung chất tạo mùi đặc trưng cho khí gas để nhận biết nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển và sử dụng.

Chai chứa LPG phải được ghi nhãn và quản l‎ý nhãn hàng hóa theo quy định hiện hành.

4.5.  LPG nhập khẩu, sản xuất, chế biến, pha chế và lưu thông trên thị trường phải chịu sự kiểm tra nhà nước về chất lượng theo quy định của pháp luật.
	4.1. LPG nhập khẩu, sản xuất, chế biến, pha chế trong nước phải được đánh giá sự phù hợp với các quy định kỹ thuật liên quan tại Mục 2 của Quy chuẩn kỹ thuật này và thực hiện các thủ tục theo các quy định quản lý hiện hành.

LPG sản xuất, chế biến, pha chế trong nước phải công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Việc công bố hợp quy phải dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy do tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện. 

LPG nhập khẩu phải đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng tại cơ quan kiểm tra theo quy định tại khoản 2c Điều 7 bổ sung Nghị định số 132/2008/NĐ-CP (được quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa). 

4.2. Các phương thức đánh giá sự phù hợp và nguyên tắc áp dụng được quy định tại Điều 5 và Phụ lục II của Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Việc áp dụng cụ thể như sau:

a) LPG sản xuất, chế biến, pha chế trong nước phải được tổ chức chứng nhận được chỉ định đánh giá sự phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật này theo Phương thức 5 “Thử nghiệm mẫu đại diện và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất”. Trong trường hợp 
cơ sở sản xuất, chế biến, pha chế chưa chứng minh được đủ các điều kiện đảm bảo 
chất lượng theo Phương thức 5 thì phải áp dụng theo Phương thức 7 “Thử nghiệm mẫu 
đại diện, đánh giá sự phù hợp của lô sản phẩm, hàng hóa”;
b) Đối với LPG nhập khẩu áp dụng chứng nhận hợp quy theo Phương thức 7 “Thử nghiệm mẫu đại diện, đánh giá sự phù hợp của lô sản phẩm, hàng hóa” đối với từng lô LPG nhập khẩu. Trường hợp cơ sở sản xuất có yêu cầu chứng nhận tại nguồn thì áp dụng chứng nhận hợp quy theo Phương thức 5 đã được quy định tại điểm a khoản này.
4.3.  LPG được sản xuất, chế biến, nhập khẩu lưu thông trên thị trường phải đảm bảo chất lượng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật này, phù hợp với tiêu chuẩn do nhà cung cấp (nhập khẩu, sản xuất, chế biến) công bố áp dụng và chịu sự kiểm tra nhà nước về chất lượng theo quy định của pháp luật.
Tiêu chuẩn công bố không được trái với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này và phải công bố chỉ tiêu olefin.
Chai chứa LPG phải được ghi nhãn và quản l‎ý nhãn hàng hóa theo quy định hiện hành.
	Cập nhật các văn bản quy định mới và chỉnh sửa nội dung phù hợp

	5. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân
	5. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân
	Giữ nguyên QCVN 8:2012

	6. Tổ chức thực hiện
6.1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức việc thực hiện Quy chuẩn này.

Căn cứ vào yêu cầu quản lý, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chuẩn này phù hợp với thực tiễn.

6.2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn viện dẫn tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới./.
	6. Tổ chức thực hiện

6.1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức việc thực hiện Quy chuẩn này.

Căn cứ vào yêu cầu quản lý, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chuẩn này phù hợp với thực tiễn.
6.2. Khi các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo các văn bản mới.

Khi các tài liệu viện dẫn hoặc hướng dẫn quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo sự hướng dẫn của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng./.
	Chỉnh sửa nội dung 6.2 cho phù hợp


​​​​​​​​​​​
IV. Bảng tổng hợp quy định kỹ thuật đối với LPG của một số quốc gia

Bảng – Quy định kỹ thuật đối với LPG dùng làm khí đốt
	
	ISO 9162:2013
	Philippin DPNS/DOE QS 005:2016
	Ấn độ IS 4576:1999
	Malaysia MS 158:2007
	ASTM 1835-16

	Tên chỉ tiêu
	Propan thương phẩm
	Butan thương phẩm
	Propan thương phẩm
	Butan thương phẩm
	Hỗn hợp 
	Propan thương phẩm
	Butan thương phẩm
	Hỗn hợp 
	Propan thương phẩm
	Butan thương phẩm
	Hỗn hợp 
	C3 TP
	C4 TP
	Hỗn hợp 

	1. Áp suất hơi ở 37,8 oC, kPa, max.
	40oC: 1550
	40oC: 520
	1430
	485
	1050
	40oC: 1550
	40oC: 520
	40 oC: 1050
	1434
	483
	1430
	1434
	483
	_

	2. Lượng cặn sau khi 
bay hơi 100 mL, mL, max.
	0,06
	0,06
	_
	_
	_
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Ăn mòn tấm đồng, max.
	Loại 1
	Loại 1
	Loại 1
	Loại 1
	Loại 1
	Loại 1
	Loại 1
	Loại 1
	Loại 1
	Loại 1
	Loại 1
	Loại 1
	
	

	4. Hàm lượng lưu huỳnh tổng, mg/kg, max.
	50
	50
	140
	140
	140
	150
	150
	150
	100
	100
	100
	185
	140
	140

	5. Hàm lượng butadien, 
% mol, max.
	0,5
	0,5
	0,5
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	6. Pentan và các chất nặng hơn, % thể tích, max.
	0,2
	2,5
	_
	2,0
	2,0
	0,2
	2,5
	2,5
	
	2,0
	2,0
	
	2,0
	2,0

	7. Butan và các chất nặng hơn, % thể tích, max.
	7,5
	_
	2,5
	_
	_
	4,0
	
	
	2,5
	
	
	2,5
	
	

	8. Olefin, % thể tích, max. 
	_
	_
	_
	_
	_
	Báo cáo
	Báo cáo
	Báo cáo
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	9. Hàm lượng nước tự do
	Không có
	Không có
	Không có
	Không có
	không có
	Không có
	Không có
	không có
	_
	Không có
	không có
	không có
	không có
	không có


Bảng – Quy định kỹ thuật đối với LPG dùng làm nhiên liệu cho phương tiện giao thông
	Tên chỉ tiêu
	BS EN 589:2004
	DPNS/DOE QS 005-A:2016
	ASTM 1835-16
	MS 158:2007
	
	

	1. Trị số octan môtơ (MON), min.
	89
	89
	_
	_
	
	

	2. Áp suất hơi ở 37,8 oC, kPa, max.
	_
	_
	1434
	1434
	
	

	3. Lượng cặn sau khi 
bay hơi 100 mL, mL, max.
	_
	_
	0,05
	_
	
	

	4. Ăn mòn tấm đồng, max.
	Loại 1
	Loại 1
	Loại 1
	Loại 1
	
	

	5. Hàm lượng lưu huỳnh tổng, mg/kg, max.
	50
	140
	123
	100
	
	

	6. Hàm lượng butadien, 
% mol, max.
	0,5
	0,5
	_
	_
	
	

	7. Pentan và các chất nặng hơn, % thể tích, max.
	_
	2,0
	_
	_
	
	

	8. Butan và các chất nặng hơn, % thể tích, max.
	_
	_
	2,5
	2,5
	
	

	9. Olefin, % thể tích, max.
	_
	_
	_
	_
	
	

	10. Hàm lượng nước tự do
	Không có nước tự do ở 0 oC
	Không có
	_
	_
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